
 UBND TỈNH SÓC TRĂNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ Y TẾ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:         /QĐ-SYT  Sóc Trăng, ngày        tháng  01  năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH SÓC TRĂNG 

 

 Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng nghiệp vụ Y – Dược, Sở Y tế tỉnh Sóc 

Trăng, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của 

cơ sở: TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH SÓC TRĂNG. 

Địa chỉ:  Số 376 Lê Duẫn, Phường 9, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng. 

Giấy phép hoạt động số: 0993/ST-GPHĐ.  

Cấp ngày: 29 tháng 12 năm 2023; Nơi cấp: Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng. 

Họ và tên người phụ trách chuyên môn: VÕ QUANG HÀ. 

Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh được phê duyệt gồm 57 người 

theo danh sách đính kèm. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành, và thay thế 

Quyết định số 228/QĐ-SYT ngày 13/4/2023 của Giám đốc Sở Y tế về việc phê 

duyệt danh sách người hành nghề khám, chữa bệnh. 

Điều 3. Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y - Dược, Chánh Thanh tra Sở Y tế, 

các cơ quan liên quan; người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh và người hành nghề nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- BHXH tỉnh; 

- Các cơ sở KBCB trong tỉnh; 

- Đăng Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VP; NVYD. 

KT GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

Trần Thành Tuấn 

 

 



DANH SÁCH NGƯỜI HÀNH NGHỀ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-SYT, ngày     / 01 /2024 của Giám đốc Sở Y tế) 

Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

TT 
Họ tên người 

hành nghề 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

được cấp 

Phạm vị hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

làm việc tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

Ghi chú 

1 Võ Quang Hà 
001234/ ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội 

Sáng 7h-11h 

Chiều 13h-17h 

Thứ 7, Chủ nhật, 

ngày lễ: sáng từ 7h00 

- 11h00. 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

nội. 

 

2 
Nguyễn Đình 

Thanh Liêm 

002485/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội tổng 

hợp 

Sáng 7h-11h 

Chiều 13h-17h 

Thứ 7, Chủ nhật, 

ngày lễ: sáng từ 7h00 

- 11h00. 

Khám Nội 

 

3 Phan Minh Luân 
000734/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội 

Sáng 7h-11h 

Chiều 13h-17h 

Thứ 7, Chủ nhật, 

ngày lễ: sáng từ 7h00 

- 11h00. 

Khám Nội 

 

4 Hoàng Ngân Hà 

000138/ST-

CCHN; 

 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa thuộc hệ 

Nội 

Sáng 7h-11h 

Chiều 13h-17h 

Thứ 7, Chủ nhật, 

ngày lễ: sáng từ 7h00 

- 11h00. 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

nội – Khám 

sàng lọc, tư 

vấn, chỉ định 

tiêm ngừa. 

 

5 Võ Trần Trung 005626/ST- Khám bệnh, chữa bệnh Sáng 7h-11h Khám Nội  



TT 
Họ tên người 

hành nghề 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

được cấp 

Phạm vị hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

làm việc tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

Ghi chú 

Hiếu CCHN đa khoa Chiều 13h-17h 

Thứ 7, Chủ nhật, 

ngày lễ: sáng từ 7h00 

- 11h00. 

6 
Lâm Đào Anh 

Tuấn 

000007/ ST - 

CCHN 
Khám RHM 

Sáng 7h-11h 

Chiều 13h-17h 

Thứ 7, Chủ nhật, 

ngày lễ: sáng từ 7h00 

- 11h00. 

 

 Khám Răng 

Hàm Mặt 

 

7 Trần Linh Hưng 
001541/ST-

CCHN 
Khám RHM 

Sáng 7h-11h 

Chiều 13h-17h 

Thứ 7, Chủ nhật, 

ngày lễ: sáng từ 7h00 

- 11h00. 

 

 Khám Răng 

Hàm Mặt 

 

8 
Nguyễn Minh 

Quốc 

04256/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

Sáng 7h-11h 

Chiều 13h-17h 

Thứ 7, Chủ nhật, 

ngày lễ: sáng từ 7h00 

- 11h00. 

Khám Ngoại 

 

9 
Trần Quốc 

Khánh 

000548/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chửa bệnh 

chuyên khoa Da liễu 

Sáng 7h-11h 

Chiều 13h-17h 

Thứ 7, Chủ nhật, 

ngày lễ: sáng từ 7h00 

- 11h00. 

Khám da liễu. 

 

10 Trần Thu Mộng 
000984/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa sản phụ 

khoa 

Sáng 7h-11h 

Chiều 13h-17h 

Thứ 7, Chủ nhật, 

Khám sản phụ 

khoa, siêu âm 

sản phụ khoa, 

 



TT 
Họ tên người 

hành nghề 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

được cấp 

Phạm vị hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

làm việc tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

Ghi chú 

ngày lễ: sáng từ 7h00 

- 11h00. 

soi cổ tử cung 

11 Phan Ngọc Út 
001940/ ST – 

CCHN 

Theo qui định tại quyết 

định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/04/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng. 

Sáng 7h-11h 

Chiều 13h-17h 

Thứ 7, Chủ nhật, 

ngày lễ: sáng từ 7h00 

- 11h00. 

 

 Đo thể lực 

 

12 
Kiêm Thị Thu 

Phượng 

001939/ ST – 

CCHN 

Theo qui định tại quyết 

định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/04/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng. 

Sáng 7h-11h 

Chiều 13h-17h 

Thứ 7, Chủ nhật, 

ngày lễ: sáng từ 7h00 

- 11h00. 

 

 Đo thể lực 

 

13 Ngô Sà Vương 
001944/ ST – 

CCHN 

Theo qui định tại quyết 

định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/04/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng. 

Sáng 7h-11h 

Chiều 13h-17h 

Thứ 7, Chủ nhật, 

ngày lễ: sáng từ 7h00 

- 11h00. 

 

 Đo thể lực 

 

14 Nguyễn Kinh 001524/ST- Theo qui định tại quyết Sáng 7h-11h Hành chánh  



TT 
Họ tên người 

hành nghề 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

được cấp 

Phạm vị hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

làm việc tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

Ghi chú 

Luân CCHN định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/04/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng. 

Chiều 13h-17h 

Thứ 7, Chủ nhật, 

ngày lễ: sáng từ 7h00 

- 11h00.từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

 

Đơn nguyên 

sức khoẻ nghề 

nghiệp 

15 
Phan Thị Ngọc 

Diễm 

05235/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường 

theo qy định tại Thông 

tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế- BỘ Nội 

vụ 

Sáng 7h-11h 

Chiều 13h-17h 

Thứ 7, Chủ nhật, 

ngày lễ: sáng từ 7h00 

- 11h00. 

Hành chánh 

Đơn nguyên 

sức khoẻ nghề 

nghiệp 

 

16 Huỳnh Yến Nhi 
05237/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường 

theo qy định tại Thông 

tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế- BỘ Nội 

vụ 

Sáng 7h-11h 

Chiều 13h-17h 

Thứ 7, Chủ nhật, 

ngày lễ: sáng từ 7h00 

- 11h00. 

Hành chánh 

Đơn nguyên 

sức khoẻ nghề 

nghiệp 

 

17 
Nguyễn Bá Đạt 

(hợp đồng ngoài 

02779/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa- chuyên khoa 

Sáng 7h-11h 

Chiều 13h-17h 

Khám Tai- 

Mũi-Họng 

 



TT 
Họ tên người 

hành nghề 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

được cấp 

Phạm vị hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

làm việc tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

Ghi chú 

) Tai Mũi Họng Thứ 7, Chủ nhật, 

ngày lễ: sáng từ 7h00 

- 11h00. 

18 

Sơn Thị Na Tha 

(hợp đồng ngoài 

) 

01521/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa mắt 

Sáng 7h-11h 

Chiều 13h-17h 

Thứ 7, Chủ nhật, 

ngày lễ: sáng từ 7h00 

- 11h00. 

Khám mắt  

19 Võ Thanh Long 
0003245/ST- 

CCHN 

Khám  bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa mắt 

Sáng 7h-11h 

Chiều 13h-17h 

Thứ 7, Chủ nhật, 

ngày lễ: sáng từ 7h00 

- 11h00. 

Khám mắt 

(Hỗ trợ khám 

và điều trị 

Methadone) 

 

20 
Sơn Thị Thùy 

Linh 

005569/ST-

CCHN; 

Chứng chỉ An 

toàn tiêm 

chủng 

6382/B08-

PAS 

Phát hiện và xử trí các 

bệnh thông thường; xử 

trí ban đầu một số 

trường hợp cấp cứu tại 

cộng đồng 

Sáng 7h-11h 

Chiều 13h-17h 

Thứ 7, Chủ nhật, 

ngày lễ: sáng từ 7h00 

- 11h00. 

Khám sàng lọc, 

tư vấn, chỉ định 

tiêm ngừa 

 

21 
Thạch Thị 

Phương Linh 

03812/ST-

CCHN; 

Giấy Tập 

huấn thực 

hành an toàn 

tiêm chủng 

0114/TCMR-

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 

của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ  

Sáng 7h-11h 

Chiều 13h-17h 

Thứ 7, Chủ nhật, 

ngày lễ: sáng từ 7h00 

- 11h00. 

Sáng 7h-11h 

Chiều 13h-17h 

Hành chánh. 

Lấy dấu hiệu 

sinh tồn, đo thể 

lực. 

Hỗ trợ bác sĩ 

khám và điều 

trị. 

 



TT 
Họ tên người 

hành nghề 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

được cấp 

Phạm vị hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

làm việc tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

Ghi chú 

KSBT Thứ 7, Chủ nhật, 

ngày lễ: sáng từ 7h00 

- 11h00. 

Tiêm ngừa. 

22 
Trương Thị 

Tuyết Nhung 

000857/ST-

CCHN 

 

Theo quy định tại 

Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế 

quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức hộ sinh 

Sáng 7h-11h 

Chiều 13h-17h 

Thứ 7, Chủ nhật, 

ngày lễ: sáng từ 7h00 

- 11h00. 

Hành chánh. 

Lấy dấu hiệu 

sinh tồn, đo thể 

lực. 

Hỗ trợ bác sĩ 

khám và điều 

trị. 

Tiêm ngừa. 

 

23 
Nguyễn Hồng 

Thảo Tiên 

04030/ST-

CCHN; 

Giấy Tập 

huấn thực 

hành an toàn 

tiêm chủng 

0215/TCMR.-

KSBT 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 

của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

Sáng 7h-11h 

Chiều 13h-17h 

Thứ 7, Chủ nhật, 

ngày lễ: sáng từ 7h00 

- 11h00. 

Hành chánh. 

Lấy dấu hiệu 

sinh tồn, đo thể 

lực. 

Hỗ trợ bác sĩ 

khám và điều 

trị. 

Tiêm ngừa. 

 

24 
Nguyễn Ngọc 

The  

03811/ST-

CCHN; 

Giấy Tập 

huấn thực 

hành an toàn 

tiêm chủng 

0127/TCMR-

KSBT 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 

của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ  

Sáng 7h-11h 

Chiều 13h-17h 

Thứ 7, Chủ nhật, 

ngày lễ: sáng từ 7h00 

- 11h00. 

Hành chánh. 

Lấy dấu hiệu 

sinh tồn, đo thể 

lực. 

Hỗ trợ bác sĩ 

khám và điều 

trị. 

Tiêm ngừa. 

 



TT 
Họ tên người 

hành nghề 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

được cấp 

Phạm vị hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

làm việc tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

Ghi chú 

25 
Thạch Bình 

Nương 

04387/ST-

CCHN; 

QĐ số 

49/QĐ-SYT, 

ngày 

21/3/2019; 

Giấy Tập 

huấn thực 

hành an toàn 

tiêm chủng 

0174/TCMR-

KSBT 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/05/2015 

của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

Kỹ thuật viên X-quang 

Sáng 7h-11h 

Chiều 13h-17h 

Thứ 7, Chủ nhật, 

ngày lễ: sáng từ 7h00 

- 11h00. 

Hành chánh. 

Lấy dấu hiệu 

sinh tồn, đo thể 

lực. 

Hỗ trợ bác sĩ 

khám và điều 

trị. 

Kỹ thuật viên 

chụp X-quang 

 

26 
Bùi Thị Thu 

Danh 

002052/ST- 

CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư số 

12/2011/TT-BYT 

Sáng 7h-11h 

Chiều 13h-17h 

Thứ 7, Chủ nhật, 

ngày lễ: sáng từ 7h00 

- 11h00. 

Khám sản phụ 

khoa, siêu âm 

 

27 Phạm Kim Kiền 
001704/ST-

CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư số 

12/2011/TT-BYT 

Sáng 7h-11h 

Chiều 13h-17h 

Thứ 7, Chủ nhật, 

ngày lễ: sáng từ 7h00 

- 11h00. 

Khám sản phụ 

khoa 

 

28 Lý Thị Thủy 
001562/ST-

CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư số 

12/2011/TT-BYT 

Sáng 7h-11h 

Chiều 13h-17h 

Thứ 7, Chủ nhật, 

ngày lễ: sáng từ 7h00 

- 11h00. 

Khám sản phụ 

khoa 

 



TT 
Họ tên người 

hành nghề 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

được cấp 

Phạm vị hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

làm việc tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

Ghi chú 

29 
Huỳnh Thị 

Tuyết Nhung 

001515/ST- 

CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư số 

12/2011/TT-BYT 

Sáng 7h-11h 

Chiều 13h-17h 

Thứ 7, Chủ nhật, 

ngày lễ: sáng từ 7h00 

- 11h00. 

Khám sản phụ 

khoa 

 

30 Lâm Thị Lệ 
002070/ST- 

CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư số 

12/2011/TT-BYT 

Sáng 7h-11h 

Chiều 13h-17h 

Thứ 7, Chủ nhật, 

ngày lễ: sáng từ 7h00 

- 11h00. 

Khám sản phụ 

khoa 

 

31 
Nguyễn Thị 

Kiều Duyên 

002175/ST- 

CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư số 

12/2011/TT-BYT 

Sáng 7h-11h 

Chiều 13h-17h 

Thứ 7, Chủ nhật, 

ngày lễ: sáng từ 7h00 

- 11h00. 

Khám sản phụ  

khoa 

 

32 
Huỳnh Ngọc 

Hân 

03994/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa, điều trị cai 

nghiện bằng 

Methadone và bệnh 

truyền nhiễm 

Sáng 7h-11h 

Chiều 13h-17h 

Thứ 7, Chủ nhật, 

ngày lễ: sáng từ 7h00 

- 11h00. 

Khám, chữa 

bệnh chuyên 

khoa nhiễm, 

HIV/AIDS, 

điều trị 

Methadone 

 

33 
Nguyễn Xuân 

Tươi 
 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa, điều trị cai 

nghiện bằng 

Methadone 

Sáng 7h-11h 

Chiều 13h-17h 

Thứ 7, Chủ nhật, 

ngày lễ: sáng từ 7h00 

- 11h00. 

Khám, chữa 

bệnh chuyên 

khoa nhiễm, 

HIV/AIDS, 

điều trị 

Methadone 

 



TT 
Họ tên người 

hành nghề 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

được cấp 

Phạm vị hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

làm việc tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

Ghi chú 

34 
Trần Thuý Duy 

 

005807/ST-

CCHN 

 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 

Thông tư Liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ 

Sáng 7h-11h 

Chiều 13h-17h 

Thứ 7, Chủ nhật, 

ngày lễ: sáng từ 7h00 

- 11h00. 

Tư vấn 

HIV/AIDS, Hỗ 

trợ khám và 

điều trị 

Methadone 

 

35 
Nguyễn Thị 

Thanh Thuỷ 

967/CCHN-

D- 

SYT-ST 

Bán lẻ thuốc 

Sáng 7h-11h 

Chiều 13h-17h 

Thứ 7, Chủ nhật, 

ngày lễ: sáng từ 7h00 

- 11h00. 

Cấp phát thuốc 

 

36 Tô Tùa 
1264/CCHN-

D-SYT-ST 
Bán lẻ thuốc 

Sáng 7h-11h 

Chiều 13h-17h 

Thứ 7, Chủ nhật, 

ngày lễ: sáng từ 7h00 

- 11h00. 

Cấp phát thuốc 

 

37 
Trần Thụy Thúy 

Ái 

006071/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường 

theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/8/2015 

của Bộ Y tế-Bộ Nội vụ 

Sáng 7h-11h 

Chiều 13h-17h 

Thứ 7, Chủ nhật, 

ngày lễ: sáng từ 7h00 

- 11h00. 

Tư vấn 

HIV/AIDS, Hỗ 

trợ khám và 

điều trị 

Methadone 

 



TT 
Họ tên người 

hành nghề 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

được cấp 

Phạm vị hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

làm việc tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

Ghi chú 

38 
Trương Thị 

Thuý Oanh 

1153/CCHN- 

D-SYT-ST 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo Quyết định số: 

124/QĐ-SYT ngày 

04/6/2022 của Giám 

Đốc Sở Y tế tỉnh Sóc 

Trăng 

Sáng 7h-11h 

Chiều 13h-17h 

Thứ 7, Chủ nhật, 

ngày lễ: sáng từ 7h00 

- 11h00. 

Cấp phát thuốc  

39 
Nguyễn Thúy 

Phụng 

03940/ST-

CCHN 

Chuyên khoa xét 

nghiệm 

Sáng 7h-11h 

Chiều 13h-17h 

Thứ 7, Chủ nhật, 

ngày lễ: sáng từ 7h00 

- 11h00. 

Tư vấn xét 

nghiệm; Hỗ trợ 

khám và điều 

trị Methadone 

 

40 
Trần Thị Bích 

Ngọc 

005791/ST- 

CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 

Thông tư Liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ 

Sáng 7h-11h 

Chiều 13h-17h 

Thứ 7, Chủ nhật, 

ngày lễ: sáng từ 7h00 

- 11h00. 

Tư vấn 

HIV/AIDS; Hỗ 

trợ khám và 

điều trị 

Methadone 

 

41 
Phan Mộng 

Thiên Kiều 

02859/ST-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật 

chuyên môn về xét 

nghiệm 

Sáng 7h-11h 

Chiều 13h-17h 

Thứ 7, Chủ nhật, 

ngày lễ: sáng từ 7h00 

- 11h00. 

Thực hiện các 

kỹ thuật xét 

nghiệm và biện 

luận kết quả. 

Phụ trách 

chung xét 

nghiệm/ 

 



TT 
Họ tên người 

hành nghề 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

được cấp 

Phạm vị hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

làm việc tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

Ghi chú 

42 
Lâm Thị Tuyết 

Vân 

00798/ST-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật 

chuyên môn về xét 

nghiệm 

Sáng 7h-11h 

Chiều 13h-17h 

Thứ 7, Chủ nhật, 

ngày lễ: sáng từ 7h00 

- 11h00. 

Thực hiện các 

kỹ thuật xét 

nghiệm và biện 

luận kết quả 

 

43 
Thái Thị Hồng 

Hạnh 

03436/ST-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật 

chuyên môn về xét 

nghiệm 

Sáng 7h-11h 

Chiều 13h-17h 

Thứ 7, Chủ nhật, 

ngày lễ: sáng từ 7h00 

- 11h00. 

Thực hiện các 

kỹ thuật xét 

nghiệm và biện 

luận kết quả 

 

44 
Thạch Thị 

Phương Thảo 

03805/ST-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật 

chuyên môn về xét 

nghiệm 

Sáng 7h-11h 

Chiều 13h-17h 

Thứ 7, Chủ nhật, 

ngày lễ: sáng từ 7h00 

- 11h00. 

Thực hiện các 

kỹ thuật xét 

nghiệm và biện 

luận kết quả 

 

45 
Phan Thị Huỳnh 

Như 

04774/ST-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật 

chuyên môn về xét 

nghiệm 

Sáng 7h-11h 

Chiều 13h-17h 

Thứ 7, Chủ nhật, 

ngày lễ: sáng từ 7h00 

- 11h00. 

Thực hiện các 

kỹ thuật xét 

nghiệm và biện 

luận kết quả 

 

46 Lê Thị Nhị 
03439/ST-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật 

chuyên môn về xét 

nghiệm 

Sáng 7h-11h 

Chiều 13h-17h 

Thứ 7, Chủ nhật, 

ngày lễ: sáng từ 7h00 

- 11h00. 

Thực hiện các 

kỹ thuật xét 

nghiệm và biện 

luận kết quả 

 

47 Nguyễn Duy 
03807/ST-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật 

chuyên môn về xét 

Sáng 7h-11h 

Chiều 13h-17h 

Thực hiện các 

kỹ thuật xét 

 



TT 
Họ tên người 

hành nghề 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

được cấp 

Phạm vị hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

làm việc tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

Ghi chú 

nghiệm Thứ 7, Chủ nhật, 

ngày lễ: sáng từ 7h00 

- 11h00. 

nghiệm và biện 

luận kết quả 

48 
Võ Thị Trúc 

Linh 

03770/ST-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật 

chuyên môn về xét 

nghiệm 

Sáng 7h-11h 

Chiều 13h-17h 

Thứ 7, Chủ nhật, 

ngày lễ: sáng từ 7h00 

- 11h00. 

Thực hiện các 

kỹ thuật xét 

nghiệm và biện 

luận kết quả 

 

49 
Kim Thái 

Phương 

03919/ST-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật 

chuyên môn về xét 

nghiệm 

Sáng 7h-11h 

Chiều 13h-17h 

Thứ 7, Chủ nhật, 

ngày lễ: sáng từ 7h00 

- 11h00. 

Thực hiện các 

kỹ thuật xét 

nghiệm và biện 

luận kết quả 

 

50 
Kim Thị Bích 

Vân 

03809/ST-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật 

chuyên môn về xét 

nghiệm 

Sáng 7h-11h 

Chiều 13h-17h 

Thứ 7, Chủ nhật, 

ngày lễ: sáng từ 7h00 

- 11h00. 

Thực hiện các 

kỹ thuật xét 

nghiệm và biện 

luận kết quả 

 

51 
Nguyễn Thành 

Nhân 

03804/ST-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật 

chuyên môn về xét 

nghiệm 

Sáng 7h-11h 

Chiều 13h-17h 

Thứ 7, Chủ nhật, 

ngày lễ: sáng từ 7h00 

- 11h00. 

Thực hiện các 

kỹ thuật xét 

nghiệm và biện 

luận kết quả 

 

52 
Lâm Thị Sóc 

Kha 

02793/ST-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật 

chuyên môn về xét 

nghiệm 

Sáng 7h-11h 

Chiều 13h-17h 

Thứ 7, Chủ nhật, 

ngày lễ: sáng từ 7h00 

Thực hiện các 

kỹ thuật xét 

nghiệm và biện 

luận kết quả 

 



TT 
Họ tên người 

hành nghề 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

được cấp 

Phạm vị hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

làm việc tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

Ghi chú 

- 11h00. 

53 
Trương Thị 

Bích Tuyền 

01676/ST-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật 

chuyên môn về xét 

nghiệm 

Sáng 7h-11h 

Chiều 13h-17h 

Thứ 7, Chủ nhật, 

ngày lễ: sáng từ 7h00 

- 11h00. 

Thực hiện các 

kỹ thuật xét 

nghiệm và biện 

luận kết quả 

 

54 
Trương Bảo 

Ngọc 

05102/ST-

CCHN 

Phát hiện và xử trí các 

bệnh thông thường, xử 

trí ban đầu một số 

trường hợp cấp cứu tại 

cộng đồng 

Sáng 7h-11h 

Chiều 13h-17h 

Thứ 7, Chủ nhật, 

ngày lễ: sáng từ 7h00 

- 11h00. 

Tư vấn, khám, 

điều trị các 

bệnh không lây 

nhiễm 

 

55 
Nguyễn Ngọc 

Hoa 

001705/ST-

CCHN 

Phát hiện và xử trí các 

bệnh thông thường, xử 

trí ban đầu một số 

trường hợp cấp cứu tại 

cộng đồng. Chăm sóc 

bà mẹ, trẻ sơ sinh, 

người bệnh 

Sáng 7h-11h 

Chiều 13h-17h 

Thứ 7, Chủ nhật, 

ngày lễ: sáng từ 7h00 

- 11h00. 

Hành chính về 

Tư vấn, khám, 

điều trị các 

bệnh không lây 

nhiễm 

 

56 Trầm Quốc Thái 
005565/ST-

CCHN 

Phát hiện và xử trí các 

bệnh thông thường, xử 

trí ban đầu một số 

trường hợp cấp cứu tại 

cộng đồng 

Sáng 7h-11h 

Chiều 13h-17h 

Thứ 7, Chủ nhật, 

ngày lễ: sáng từ 7h00 

- 11h00. 

Tư vấn, khám, 

điều trị các 

bệnh không lây 

nhiễm 

 

57 
Quách Thị Hồng 

Xuân 

005601/ST-

CCHN 

Phát hiện và xử trí các 

bệnh thông thường, xử 

trí ban đầu một số 

trường hợp cấp cứu tại 

Sáng 7h-11h 

Chiều 13h-17h 

Thứ 7, Chủ nhật, 

ngày lễ: sáng từ 7h00 

Tư vấn, khám, 

điều trị các 

bệnh không lây 

nhiễm 

 



TT 
Họ tên người 

hành nghề 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

được cấp 

Phạm vị hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

làm việc tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

Ghi chú 

cộng đồng - 11h00. 
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